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Tắc

Mũi

Rung

Vỗ

Xát

Xát bên

Cận

Cận bên

Môi - môi Môi - răng Răng Lợi Sau lợi Quặt lưỡi Mạc Ngạc Lưỡi con Yết hầu Thanh hầu

Giọng thở

Giọng kẹt

Lưỡi - môi 

Môi hóa

Mạc hóa

Ngạc hóa

Yết hầu hóa

Ngạc hóa hoặc yết hầu hóa

Nâng cao

Hạ thấp

Gốc lưỡi đẩy ra 

Gốc lưỡi rút về

Vô thanh

Hữu thanh

Bật hơi

Tăng tròn môi

Giảm tròn môi

Đẩy ra

Rút về

Trung tâm hóa

Bán - trung
tâm hóa

Âm tiết tính

Phi âm tiết tính

Âm sắc R

Âm răng

Âm đầu lưỡi

Âm mặt lưỡi

Mũi hóa

Thoát hơi vào
âm mũi
Thoát hơi vào
âm bên

Âm tắc câm

(     = Âm xát lợi hữu thanh )

(     = Âm cận môi - môi hữu thanh)

hoặc hoặc

© 2018 IPA

BẢNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ (cập nhật năm 2018)

Các phông chữ: Doulos SIL (phần chữ); Doulos SIL, IPA Kiel, IPA LS Uni (phần ký hiệu phiên âm)

PHỤ ÂM (CÓ LUỒNG HƠI TỪ PHỔI)

Trong mỗi ô, các ký hiệu bên phải tương ứng với âm hữu thanh, các ký hiệu bên trái tương ứng với âm vô thanh.
Những chỗ bôi đậm biểu thị các cấu âm không phát âm được.

PHỤ ÂM (KHÔNG CÓ LUỒNG HƠI TỪ PHỔI)

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

CÁC DẤU PHỤ 

Nếu ký hiệu có móc dưới thì dấu phụ sẽ được đặt phía trên ký hiệu, ví dụ: ŋ̊

CÁC NGUYÊN ÂM

Khi các ký hiệu xuất hiện theo cặp, ký hiệu
bên phải tương ứng với một nguyên âm
tròn môi.

KÝ HIỆU PHI ĐOẠN TÍNH

THANH ĐIỆU VÀ ÂM ĐIỆU TỪ
CAO ĐỘ ĐƯỜNG NÉT

Môi - môi

Răng/lợi

Mạc

Ngạc

Lưỡi con

Môi - môi

Răng

(Sau) lợi

Lợi mạc

Lợi bên

Các ví dụ:

Môi - môi

Răng/lợi

Ngạc

Xát lợi

Âm chép (âm click) Âm hút vào hữu thanh Âm phụt

Âm xát môi - ngạc vô thanh 

Âm cận môi - ngạc hữu thanh

Âm cận môi - mạc hữu thanh

Âm xát nắp họng vô thanh 

Âm xát nắp họng hữu thanh 

Âm tắc nắp họng

Âm xát lợi - mạc

Âm vỗ lợi bên hữu thanh

Phát âm ʃ và x đồng thời

Các âm xát và các cấu âm đôi có thể
được thể hiện bằng 2 ký hiệu, và nếu
cần thiết, được liên kết bằng một dấu
nối.

Trọng âm đầu

Trọng âm thứ

Dài

Nửa dài

Siêu ngắn

Nhóm ngữ điệu phụ 

Nhóm ngữ điệu chính

Ranh giới âm tiết 

Liền (không đứt đoạn)

Thanh
đỉnh
Thanh
cao
Thanh
trung
Thanh
thấp
Thanh
đáy

Xuống bậc

Lên bậc

Lên

Xuống

Lên từ trung

Lên từ thấp

Lên - xuống

Nhìn chung đi lên

Nhìn chung đi xuống

Đóng

Nửa đóng

Nửa mở

Mở

Hàng trước Hàng giữa Hàng sau
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                The symbol shapes originally devised and approved by the Association may not be preserved in the symbols in any given font. Whether commercial or free, Unicode-compliant or legacy, every font incorporates unique decisions about such elements as line thicknesses, curves, and proportions. In no extant font do all the symbols correspond exactly to the intent of the Association. However, the font mostly used in the 2005 chart, Linguist’s Software’s IPA Kiel, comes close*. Therefore a chart made primarily with the IPA Kiel character set best represents the symbols of the IPA. Our use of this font is allowed under our font embedding license. The [YYYY] chart makes minor changes to wording and layout, but otherwise reproduces the appearance of the 2005 chart. A few symbol substitutions have been made: The symbol for the labiodental flap, which in the 2005 chart came from an unknown font, here comes from the Doulos SIL font (2C71). The symbol for the Close-mid central unrounded vowel is IPA LS Uni 0258; the 2005 chart uses a rotated e. The symbol for the Open-mid central rounded vowel is IPA LS Uni 025E; the 2005 chart uses a rotated closed-omega. The Rising-falling tone letter is IPA LS Uni E9B3, a non-Unicode mapping; the 2005 chart uses a combination of a Minor (foot) group and a circumflex.
Even though most users will not have access to the IPA Kiel font, the Association recommends this version of the chart as an ideal.
[*footnote: For some time Linguist’s Software has offered a “Laser IPA in Unicode” font, IPA LS Uni. This font’s symbols are very similar, but not identical, to those of IPA Kiel, and the font is not fully Unicode-compliant.]
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                The IPA chart and all its subparts are copyright [YYYY] by the International Phonetic Association. They are made freely available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). This license allows any kind of re-use (including commercial reproduction and derivative works), as long as attribution is given and the reproduction or derivative work is under the same license. See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ for further description. Attribution under this license may be made as follows:
IPA Chart, http://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart, available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License. Copyright © [YYYY] International Phonetic Association.
Under this license, there is no need to request permission from the Association for reproduction or re-use. However, if you have further questions, please contact the Secretary.
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